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Mã	Sản	Phẩm								
Code RVBC	-	RVBS

Kích	Thước										
Size

Ø128 - Ø167

Tiêu	Chuẩn	Thiết	Kế	
Design	Standard

ISO	2531	:	2009

Sơn	Phủ
Paint	Coating

Loại	Sơn		
Type

EPOXY RESIN 
POWDER

Tiêu	Chuẩn		
Standard

JIS K 5551:2002 
(TCVN 9014:2011)

Màu	Sắc						
Colour

XANH 
BLUE 

Độ	Dày		
Thickness 250~300µm

Khả	Năng	Chịu	Tải	
Load	Capacity

12.5	TẤN
12.5	TON

Mô	Tả/Descriptions

Nắp	hộp	van	là	phụ	kiện	gắn	trên	mặt	đất	để	đánh	dấu	vị	trí	và	vận	hành	các	
Van	Cổng	Ty	Chìm	Nắp	Chụp.	Thiết	kế	hiện	đại,	ngoại	hình	đẹp.	dễ	lắp	đặt	và	
độ	bền	cao.
The	valve	box	is	an	accessory	installed	on	the	ground	to	mark	the	position	
and	operation	NRS	gate	valve	installation	underground.
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RVBS: DETAIL DRAWING PARTS LIST & MATERIAL

No Part Name Material Material Code

1 Cap Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

2 Body Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

3 Pin Stainless Steel ASTM A182 F304

RVBS: DIMENSION

RVBC: DIMENSION

RVBC: DETAIL DRAWING PARTS LIST & MATERIAL

No Part Name Material Material Code

1 Cap Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

2 Pin Stainless Steel ASTM A182 F304

3 Body Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7
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ORDER INFORMATION

RVBS - D2B
� ‚ƒ

� RVBS: Hộp van vuông
             Square valve box

‚ D2: Ductile Iron
            Gang cầu

ƒ B: Blue
     

ORDER INFORMATION

RVBC - D2B
� ‚ƒ

� RVBC: Hộp van tròn
         Circular valve box            

‚ D2: Ductile Iron
            Gang cầu

ƒ B: Blue
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